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Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về lĩnh vực, tiêu chí và chỉ số đánh giá tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

2. Quy định này được áp dụng đối với các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn.

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn là năng lực định hướng, thiết kế và tổ chức triển khai các hoạt động của Đoàn đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ mà các cấp bộ Đoàn đề ra hàng năm, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đoàn và nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Lĩnh vực đánh giá là những nội dung yêu cầu được quy định dùng làm chuẩn để phân loại đánh giá mà tổ chức Đoàn cấp tỉnh, thành và Đoàn trực thuộc phải đáp ứng để đạt mục tiêu đề ra.

3. Tiêu chí là những nội dung yêu cầu cần thực hiện ở một thành phần cụ thể của lĩnh vực đánh giá được dùng làm chuẩn để đánh giá kết quả, chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn. Mỗi tiêu chí bao gồm các chỉ số đánh giá khác nhau.
4. Chỉ số là những nội dung yêu cầu và điều kiện cần thực hiện về một khía cạnh cụ thể của tiêu chí đánh giá.

5. Nội dung đánh giá là mức độ yêu cầu về nội dung và điều kiện cần thiết cho phép nhận thấy có sự thay đổi xảy ra hay không trong mỗi khía cạnh cụ thể của chỉ số đánh giá.
6. Điều kiện chấm điểm là những căn cứ dựa vào đó có thể chứng minh về điều kiện hay mức độ đạt được kết quả của từng nội dung đánh giá. 
7. Yêu cầu minh chứng là những cơ sở và căn cứ chứng minh kết quả đạt được của từng nội dung đánh giá.
8. Điểm chuẩn là tổng điểm tối đa quy định cho mỗi lĩnh vực, tiêu chí, chỉ số đánh giá.

9. Điểm đánh giá là điểm của mỗi nội dung đánh giá cụ thể trong từng chỉ số, tùy thuộc vào mức độ đạt được của từng nội dung đánh giá trong chỉ số đó. 
10. Điểm thưởng là điểm cộng thêm (ngoài tổng điểm) cho các mô hình, phương thức sáng tạo trong công tác và tổ chức các hoạt động; thực hiện những nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của địa phương, đơn vị, của Ban Bí thư; có tiến bộ vượt bậc trong các lĩnh vực công tác của tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
Điều 3. Mục đích sử dụng bộ tiêu chí đánh giá tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 
Tiêu chí, chỉ số đánh giá tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được sử dụng để Đoàn cấp tỉnh tự đánh giá và hoàn thiện, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động và để khẳng định được với Đảng, Nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đồng thời là công cụ để giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn và là một căn cứ để xét các danh hiệu thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Điều 4. Điểm chuẩn và xếp loại đánh giá
1. Điểm chuẩn cho từng lĩnh vực và tiêu chí đánh giá, cụ thể như sau:

	Lĩnh vực đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ số
	Điểm

	
	
	
	Chỉ số
	Tiêu chí
	Lĩnh vực 

	Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đoàn
	1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động      
	CS 1
	4
	4
	24

	
	2. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và quản lý thông tin, tư liệu
	CS 1
	20
	20
	

	Kết quả tổ chức các mặt công tác và phong trào hành động của Đoàn.

	3. Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống lành mạnh cho thanh niên
	CS 1
	24
	112
	344

	
	
	CS 2
	16
	
	

	
	
	CS 3
	16
	
	

	
	
	CS 4
	16
	
	

	
	
	CS 5
	40
	
	

	
	4. Kết quả tổ chức thực hiện hai phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tổ quốc và 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.
	CS 1
	48
	176
	

	
	
	CS 2
	32
	
	

	
	
	CS 3
	16
	
	

	
	
	CS 4
	12
	
	

	
	
	CS 5
	24
	
	

	
	
	CS 6
	28
	
	

	
	
	CS 7
	8
	
	

	
	
	CS 8
	8
	
	

	
	5. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, xây dựng Đội vững mạnh
	CS 1
	16
	36
	

	
	
	CS 2
	20
	
	

	
	6: Kết quả tổ chức thực hiện công tác quốc tế thanh niên
	CS 1
	8
	20
	

	
	
	CS 2
	12
	
	

	Xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và công tác đoàn kết tập hợp thanh niên.
	7. Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn
	CS 1
	24
	36
	132

	
	
	CS2
	12
	
	

	
	8. Đội ngũ cán bộ Đoàn
	CS 1
	4
	16
	

	
	
	CS 2
	12
	
	

	
	9. Đội ngũ đoàn viên
	CS 1
	8
	24
	

	
	
	CS 2
	8
	
	

	
	
	CS 3
	8
	
	

	
	10: Công tác kiểm tra và giám sát
	CS1
	24
	24
	

	
	11. Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên
	CS 1
	16
	32
	

	
	
	CS2
	8
	
	

	
	
	CS 3
	8
	
	

	Tổng số
	11 tiêu chí
	- 31 CS

- 66 ND
	500 điểm


2. Mỗi nội dung đánh giá có điểm tối đa là 4 điểm. Tùy thuộc vào mức độ đạt được yêu cầu mà nội dung đánh giá đó có điểm từ 0 đến 4 điểm. Một số nội dung liên quan đến chủ đề công tác năm, những nhiệm vụ, nội dung công tác trọng tâm, mô hình, giải pháp mang tính sáng tạo điểm đánh giá được nhân hệ số 2 hoặc 3 trực tiếp vào thang điểm đánh giá. Tổng số điểm đạt được tối đa của tất cả các lĩnh vực đánh giá là 500 điểm. 
Chương 2

LĨNH VỰC, TIÊU CHÍ VÀ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ
Điều 5. Lĩnh vực 1: Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đoàn
1. Tiêu chí 1: Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động

Chỉ số đánh giá:
1. Xây dựng các văn bản, kế hoạch chỉ đạo công tác với mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, thiết thực, cụ thể hoá được chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.
2. Tiêu chí 2: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo
Chỉ số đánh giá:
1. Chế độ thông tin báo cáo định kỳ theo qui định
Điều 6. Lĩnh vực 2: Kết quả tổ chức các mặt công tác và phong trào hành động của Đoàn.

1. Tiêu chí 3: Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống lành mạnh cho thanh niên

Chỉ số đánh giá:

1. Tổ chức sinh hoạt chính trị về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 334-KH/TWĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.
2. Triển khai thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” trong thanh thiếu nhi.
3. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước, của dân tộc và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam để chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.
4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp.
5. Kết quả triển khai các hoạt động giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, pháp luật cho đoàn viên, thanh niên.
2. Tiêu chí 4: Kết quả tổ chức thực hiện hai phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tổ quốc và 4 đồng hành  với thanh niên lập thân, lập nghiệp.
Chỉ số đánh giá:

1. Kết quả triển khai phong trào xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội.
2. Kết quả triển khai phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

3. Kết quả triển khai phong trào xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
4. Kết quả triển khai phong trào xung kích thực hiện cải cách hành chính.
5. Kết quả triển khai các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ.
6. Kết quả triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp vả việc làm.
7. Kết quả triển khai các hoạt động đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần.
8. Kết quả triển khai các hoạt động đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội..
3. Tiêu chí 5: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, xây dựng Đội vững mạnh.

Chỉ số đánh giá:

1. Kết quả triển khai các nội dung chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng đạt được mục tiêu đề ra.

2. Kết quả công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đội.

4. Tiêu chí 6: Kết qủa tổ chức thực hiện công tác quốc tế thanh niên
Chỉ số đánh giá:

1. Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”
2. Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động giữa TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và TƯ Đoàn TNNDCM Lào, giữa TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Thanh niên Campuchia và liên hoan thanh niên Việt - Trung.

Điều 7. Lĩnh vực 3: Xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và công tác đoàn kết tập hợp thanh niên.
1. Tiêu chí 7: Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn

Chỉ số đánh giá:

1. Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn.
2. Tổ chức chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp.

2. Tiêu chí 9: Đội ngũ cán bộ Đoàn
Chỉ số đánh giá:

1. Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách.
2. Củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ đoàn các cấp.
3. Tiêu chí 9: Đội ngũ đoàn viên

Chỉ số đánh giá:

1. Công tác phát triển đoàn viên.
2. Triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. 

3. Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
4. Tiêu chí 10: Công tác kiểm tra và giám sát
Chỉ số đánh giá:

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn.
Tiêu chí 11: Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên
Chỉ số đánh giá:

1. Phát triển, mở rộng các loại hình đoàn kết tập hợp thanh niên.
2. Thành lập tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong các hội viên doanh nhân trẻ
3. Phát triển hội viên mới hàng năm tăng.
Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Trách nhiệm của Trung ương Đoàn
1. Giao Viện Nghiên cứu thanh niên có trách nhiệm:

 a/ Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện, bao gồm:

- Xây dựng quy trình tự đánh giá.

- Hướng dẫn cách đánh giá và cho điểm đối với từng nội dung, chỉ số, tiêu chí, lĩnh vực đánh giá.

- Xây dựng các tài liệu, công cụ hỗ trợ cho việc đánh giá. 

b/ Tổng hợp kết quả tự đánh giá của các tỉnh, thành Đoàn, kiểm định kết quả và công bố kết quả đánh giá theo tiêu chí xếp loại đánh giá.

2. Văn phòng Trung ương Đoàn, các Ban phong trào và Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn có trách nhiệm hỗ trợ các tỉnh, thành Đoàn trong quá trình triển khai tự đánh giá.

3. Thành lập đoàn đánh giá thẩm định kết quả tự đánh giá của các tỉnh, thành Đoàn trên cơ sở quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

4. Hỗ trợ, đảm bảo những điều kiện cần thiết để các tỉnh, thành Đoàn phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động.
Điều 9. Trách nhiệm của các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc
1. Nghiên cứu hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng hoạt động, xây dựng nội dung, chỉ tiêu giao ước thi đua phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị và lập kế hoạch phấn đấu đạt các tiêu chí, chỉ số đánh giá.

2. Nghiên cứu hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá, lập kế hoạch tổ chức quá trình tự đánh giá, bao gồm:

- Thành lập Hội đồng đánh giá và xây dựng kế hoạch đánh giá.

- Triển khai quá trình tự đánh giá theo đúng quy trình hướng dẫn đánh giá.

- Tổng hợp kết quả, các tài liệu có liên quan và viết báo cáo gửi về Trung ương Đoàn.

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
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